
Cơ sở y tế tiến hành tiêm phòng vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung (Khu vực Saijo・Hachihonmatsu)
※Xin vui lòng gọi điện xác nhận trước và đặt lịch.

Các cơ sở y tế được liệt kê theo thứ tự thị trấn・theo hệ chữ cái trong tiếng Nhật.

Địa chỉ Số điện thoại Thời gian tiếp nhận tiêm phòng Ngày nghỉ Đặt lịch

Urabe Sanfujinka Sukezane 082-431-4103 9:00 ~ 12:00／14:00 ~ 16:30
Cần thiết

Đặt lịch qua mạng

Kato Kid's Clinic Doyomaru 082-421-5522
9:00 ~ 12:00／15:30 ~ 18:00 (Tiếp nhận đến 17:00)

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:00 ~ 15:30 trong thời gian khám chữa bệnh. Tiếp nhận đến 15:00)
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Năm

Vắc-xin Rotarix và ung thư cổ tử

cung thì cần thiết

Kawaguchi Naika Clinic Chuo 7 082-422-3518 9:00 ~ 12:00／15:00 ~ 17:30 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Kawahara Kodomo Clinic Chuo 7 082-493-8882

9:00 ~ 13:00／Thứ Hai・Thứ Năm・Thứ Sáu 15:00 ~ 18:00 ※Ngoài thời gian chuyên để tiêm phòng thì cần trao đ

ổi

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:00 ~ 15:00 Thứ Hai・Thứ Năm)

Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Tư Cần thiết

Kubonishi Shonika Naika Clinic Osawa 082-420-2222
 9:00 ~ 12:00／15:00 ~ 18:00

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 15:00 ~ 16:00 Thứ Ba)
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Komazawa Shonika Jike 082-493-6566

9:00 ~ 12:00／14:00 ~ 18:00  (Thứ Bảy 9:00 ~ 14:00)

(Tiến hành cả ngày, tuy nhiên khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:00 ~ 15:00 Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Nă

m・Thứ Sáu trong thời gian khám chữa bệnh)

Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Sau 14:00 Thứ Bảy
Vắc-xin bại liệt (riêng lẻ)・ung thư

cổ tử cung thì cần thiết

 8:30 ~ 12:30／15:00 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Chỉ vắc-xin ung thư cổ tử cung  9:00 ~ 12:00／14:30 ~ 17:30 trong thời gian khám phụ khoa Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

8:30 ~ 12:00／14:00 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Chỉ vắc-xin ung thư cổ tử cung  9:00 ~ 12:00／14:30 ~ 17:30 trong thời gian khám phụ khoa Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Sekito Naika Shokakika Clinic Misonou 082-493-8551 9:00 ~ 12:00／15:30 ~ 18:30 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Sone Naika Clinic Misonou 082-426-6855
9:00 ~ 12:00／14:30 ~ 17:30

※Chỉ dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Rainbow Children's Clinic Jike 082-426-6600
Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Năm・Thứ Sáu・Thứ Bảy 15:00 ~ 15:30 của ngày mở cửa

※Chi tiết xin vui lòng xem trên trang chủ

Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư　Kỳ nghỉ đầu năm,

Obon

Thứ Hai・Thứ Bảy sẽ nghỉ và làm việc không định kỳ

Cần thiết

Hara Clinic Higashihiroshima Sakaemachi 082-423-2332
Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Năm・Thứ Sáu 9:00 ~ 12:00／14:30 ~ 18:00

Thứ Tư 9:00 ~ 12:00　　Thứ Bảy 9:00 ~ 12:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Hara Clinic Higashihiroshima Sakaemachi 082-423-2332
Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Năm・Thứ Sáu 9:00 ~ 12:00／14:30 ~ 18:00

Thứ Tư 9:00 ~ 12:00　　Thứ Bảy 9:00 ~ 12:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Higashihiroshima Iryou Center Jike 082-423-2176 Thứ Hai・Thứ Tư・Thứ Năm 14:00 ~ 15:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Bảy ／Khám chữa bệnh thông thường

chỉ tiếp nhận trong buổi sáng các ngày thường

Cần thiết

Vắc-xin Rotateq・bại liệt thì cần

trao đổi

Higashihiroshima Chuo Clinic Misonou 082-426-6883 8:30 ~ 12:00／15:30 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Fujiwara Naika Iin Misonou 082-422-6262
 8:30 ~ 12:00／15:30 ~ 18:30

(Thứ Năm・Thứ Bảy 8 :30 ~ 12:00)
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Honjo Naika Shonika Chuo 8 082-422-6744
8:00 ~ 11:30／14:30 ~ 17:00

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:30 ~ 15:30 Thứ Năm・Thứ Bảy)
Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Sáu Cần thiết

Matsubayashi Ladies Clinic Misonou 082-493-8600 9:00 ~ 12:30／15:00 ~ 18:00 (Thứ Bảy đến 17:00) Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Tư Cần thiết

Miwa Kodomo Clinic Saijo-Higashi 082-431-4555
9:00 ~ 11:00／14:00 ~ 17:00

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:00 ~ 15:00 Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Sáu)
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Cần thiết

Vắc-xin Rotarix thì cần trao đổi

Motonaga Byoin Okamachi 082-423-2666 Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Sáu・Thứ Bảy 9:00 ~ 12:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm Cần thiết

Kodomo Clinic Hachihonmatsu Minami 2 082-428-1150
8:30 ~ 12:00／14:30 ~ 18:00 (Thứ Tư từ 16:30)

Thứ Bảy là 8:30 ~ 12:00／13:00 ~ 16:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Năm

Cần thiết (Có thể đáp ứng theo yê

u cầu trong ngày hôm đó)

Naitonaika・Tonyobyo Clinic Minami 2 082-437-3110
Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Sáu 9:00 ~ 14:30

Thứ Bảy 9:00 ~ 12:30
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm Cần thiết

Sasaki Iin Hara 082-429-0255 8:30 ~ 11:30／15:30 ~ 17:30 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Takahashi Home Clinic Iida 6 082-428-0147 8:30 ~ 12:30 ／15:00 ~ 18:00 (Thứ Hai・Thứ Sáu)
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Tư・

Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Cần thiết

Vắc-xin Rotarix thì cần trao đổi

Nakata Naika Iin Minami 5 082-497-3077 9:00 ~ 12:30／14:30 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

My Clinic Higashi 3 082-497-3232 8:30 ~ 12:00／15:00 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Matsuda Iin Iida 082-428-0019 Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Sáu 15:00 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy
Cần thiết

Vắc-xin Rotateq thì cần trao đổi

(Tại thời điểm tháng 10/2023)

Tên bệnh viện・phòng khám

Saijo

Saijo Tokiwa Clinic Chuo 5 082-493-5115 Cần thiết
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Cơ sở y tế tiến hành tiêm phòng vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung (Khu vực Shiwa・Takaya・Kurose・Fukutomi・Toyosaka・Kochi・Akitsu)
※Xin vui lòng gọi điện xác nhận trước và đặt lịch.

Các cơ sở y tế được liệt kê theo thứ tự thị trấn・hệ chữ cái trong tiếng Nhật.

Miki Iin Befu 082-433-2501 9:00 ~ 12:30／14:30 ~ 18:00 (Thứ Năm là 9:00 ~ 11:40) Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Shiwa Iin Shichijo-Kabusaka 082-433-2228 9:00 ~ 12:00／14:00 ~ 18:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Năm・

Buổi chiều Thứ Bảy
Cần thiết

Imajo Clinic Hiyama
082-426-6830

Số chuyên dùng để đặt lịch 080-8237-9662
9:00 ~ 12:00／15:00 ~ 18:00 (Thứ Bảy đến 17:00) Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm Cần thiết

Kawanaka Iin Miyaryo 082-434-0138 9:00 ~ 12:30／15:00 ~ 19:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm
Cần thiết

Vắc-xin Rotarix thì cần trao đổi

Shiraichi Shinryosho Shiraichi 082-434-2020 9:00 ~ 12:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Hai・Buổi chiều Thứ Tư・

Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy
Cần thiết

Zoka Nobuhara Iin Zoka 082-436-0100
Thứ Hai ~ Thứ Bảy 9:00 ~ 12:00

Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Sáu 17:00 ~ 18:30
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Takamigaoka Clinic Takamigaoka 4 082-434-8110
 9:00 ~ 12:00 ／15:00 ~ 18:00

Thứ Ba là 9:00 ~ 11:00, buổi chiều theo như thường lệ

Thứ Bảy là buổi sáng theo như thường lệ, buổi chiều 15:00 ~ 15:30

Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm Cần thiết

Takami Chuo Clinic Takamigaoka 5 082-434-1128 9:00 ~ 12:30／14:30 ~ 18:30 (Thứ Bảy đến 17:00) Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Tư Cần thiết

Nanbu Naika Iin Kodani 082-434-7822 9:00 ~ 12:00／15:00 ~ 17:00 (Buổi sáng Thứ Tư là 9:00 ~ 11:30) Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

Fujiwara Iin Hiyama 082-434-0029 9:00 ~ 12:00／15:30 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm Cần thiết

Makida Clinic Nakashima 082-491-1751
9:00 ~ 12:30/14:30 ~ 18:00 (Thứ Bảy đến 17:30)

(Khung thời gian chuyên để tiêm phòng là 14:30 ~ 15:30 Thứ Hai・Thứ Tư・Thứ Sáu・Thứ Bảy)
Ngày Lễ・Buổi chiều Chủ Nhật・Thứ Năm

Cần thiết

Vắc-xin Rotateq thì cần trao đổi

Yokoyama Sanfujinka Nakashima 082-434-7777 9:00 ~ 12:00／15:00 ~ 17:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Ba・Thứ Năm・Buổi chiều

Thứ Bảy
Cần thiết

Shinkai Iin Kanesawa 0823-82-2074 8:30 ~ 11:30／15:00 ~ 17:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết trước ít nhất 3 ngày

Hatano Shonika Kanehiro 0823-83-1011 9:00 ~ 12:30／14:30 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

Vắc-xin Rotateq・bại liệt (riêng

lẻ)・ung thư cổ tử cung thì cần

thiết

Matsugaoka Iin Matsugaoka 0823-82-0123

Thứ Hai・Thứ Tư・Thứ Năm・Thứ Sáu・Thứ Bảy 17:00 ~ 21:00 (Thứ Ba là 19:00 ~ 21:00)

Thứ Hai・Thứ Tư・Thứ Bảy 10:00 ~ 12:00

※Theo nguyên tắc chung, chỉ dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Chủ Nhật・Ngày Lễ Cần thiết

Takeni Shinryosho Takeni 082-435-3100 Thứ Ba・Thứ Sáu 13:30 ~ 15:30
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Hai・Buổi sáng Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ

Năm・Buồi sáng Thứ Sáu・Thứ Bảy
Cần thiết

Fukutomi Naika Geka Iin Kuba 082-430-1101 9:00 ~ 12:30／14:30 ~ 18:00 Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy Cần thiết

To
yo

saka

Toyosaka Shinryosho Nomi 082-432-2005
Thứ Bảy tuần thứ 1, tuần thứ 3, tuần thứ 5 9:00 ~ 12:00

Thứ Hai・Thứ Năm 13:30 ~ 18:00

Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Ba・Thứ Bảy

Buổi chiều Thứ Tư・Buổi sáng Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Sáu
Cần thiết

K
o

ch
i

Kochi Clinic Nakagochi 082-420-7665 8:00 ~ 11:00／15:30 ~ 17:00
Buổi chiều Thứ Ba・Buổi chiều Thứ Tư・Buổi chiều Thứ Bảy・

Buổi chiều Chủ Nhật・Buổi chiều Ngày Lễ
Cần thiết

Kanda Iin Kazahaya 0846-45-0039
Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Sáu 8:15 ~ 12:00／16:00 ~ 18:15 (Thứ Năm là 8:15 ~ 12:00

Thứ Bảy 8:15 ~ 12:00／16:00 ~ 17:30
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Buổi chiều Thứ Năm Cần thiết

Kenritsu Akitsu Byoin Mitsu 0846-45-0055
Thứ Ba・Thứ Tư・Thứ Năm 9:00 ~ 10:30／15:30 ~ 16:30 (Từ học sinh tiểu học trở lên)

Thời gian tiếp nhận điện thoại 9:00 ~ 17:00
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Bảy Cần thiết trước ít nhất 3 ngày

Nankai Shinryosho Kazahaya 0846-45-0131 Thứ Hai・Thứ Ba・Thứ Tư 16:00 ~ 17:30
Chủ Nhật・Ngày Lễ・Thứ Năm・Buổi chiều Thứ Bảy

(Thứ Bảy của tuần thứ 2・tuần thứ 4 sẽ nghỉ cả ngày)
Cần thiết

Đặt lịchNgày nghỉThời gian tiếp nhận tiêm phòngSố điện thoạiĐịa chỉTên bệnh viện・phòng khám

(Tại thời điểm tháng 10/2023)
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